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MODEL A B C Dung tích Trọng lượng xe cơ sởTrọng lượng vận
hành

mm in mm in mm in yd³  ㎥  Lbs.tấn Lbs.tấn
KTG1500 610 24 1600 63 2150 85 0.7 0.6 17,363~33

,070
8~152,3201.1

KTG2000 670 26.3 1866 73.4 2350 74 1 0.8 39,683~52
,910

18~244,0801.8

KTG3000 778 30.6 2000 78.6 2453 96.6 1.3 1 57,320~66
,138

26~304,6302.1

KTG4000 869 34.2 2235 87.9 2740 107.9 2 1.5 75,000~88
,184

34~407,0503
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Hiện nay không có các mục tin tức. 
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